
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày  tháng  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn 
dầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường và 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07/8/2017; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực ứng 
phó sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định 2418/QĐ-BQP ngày 13/5/2026 của Bộ Quốc phòng về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thực 
hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc 
phòng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
634/TTr-SNNMT ngày 21/5/2026 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC) trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xây dựng và trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC, làm cơ sở để cập nhật, 
điều chỉnh trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ chuyên 
ngành theo quy định, đảm bảo phù hợp với quy trình thực hiện tại địa phương.

Trường hợp các TTHC chưa được triển khai thực hiện trên Hệ thống thông 
tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ chuyên ngành thì tiếp tục tham mưu trình 



Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 03/6/2026.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu thực 
hiện giải quyết TTHC, niêm yết công khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện tiếp 
nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy 
định.

4. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện 
công khai TTHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết 
định số 1922/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
công bố Danh mục TTHC lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND 
các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- - Như Điều 4;
- - Bộ Quốc phòng;
- - Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- - CT, các PCT UBND tỉnh;
- - Bộ CHQS tỉnh;
- - Trung tâm ĐHTT tỉnh;

- Lưu: VT, TDNV, HCCTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

             Lê Văn Bảo
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Phụ lục
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Tên/ mã TTHC Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện

Mức độ 
trực tuyến Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện 
không phụ thuộc 
vào địa giới hành 

chính

1

Thủ tục thẩm định và phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu của các cảng, cơ sở, 
dự án tại địa phương
1.013126.H50

10 ngày làm 
việc

Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/ cấp xã

Toàn trình Không

Quyết định số 
04/2026/QĐ-TTg ngày 
23/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế hoạt 
động ứng phó sự cố tràn 
dầu

Có

2

Thủ tục thẩm định và phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu của các Tổng kho 
xăng dầu, kho xăng dầu có 
tổng khối lượng dự trữ từ 50 
m3 đến dưới 50.000 m3, các 
cảng xăng dầu có khả năng 
tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 
50.000 DWT 
1.013127.H50

10 ngày làm 
việc

Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/ cấp xã

Toàn trình Không

Quyết định số 
04/2026/QĐ-TTg ngày 
23/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế hoạt 
động ứng phó sự cố tràn 
dầu

Có



2

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Tên/mã TTHC Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm thực 
hiện

Mức độ 
trực tuyến Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

TTHC thực 
hiện không 
phụ thuộc 

vào địa giới 
hành chính

1

Thủ tục thẩm định và phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu đối với cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu trên đất liền, trên 
sông, trên biển và các cơ sở, 
dự án trên địa bàn xã không 
thuộc đối tượng kinh doanh, 
vận chuyển xăng dầu có nguy 
cơ xảy ra sự cố tràn dầu mức 
độ nhỏ (dung tích chứa dưới 
50 m3) 
1.013128.H50

07 ngày làm 
việc

Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/ cấp xã

Toàn trình Không

Quyết định số 
04/2026/QĐ-TTg ngày 
23/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế hoạt 
động ứng phó sự cố tràn 
dầu

Có
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